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MÃ ĐỊNH DANH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP 2

	STT
	Mã định danh điện tử
	Tên cơ quan, đơn vị
	Địa chỉ trụ sở
	Số điện thoại

	Địa chỉ thư điện tử
	Cổng thông tin điện tử

	Mã định danh đã cấp theo QCVN 102:20 16/BTTTT

	1
	H47.31


	UBND huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Dương Hoà, Trà Sơn, Bắc Trà My, Quảng Nam
	02353.882.115
	bactramy@quangnam.g ov.vn
	http://bactramy.quangn am.gov.vn 
	000.00.32.H47




MÃ ĐỊNH DANH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP 3 THUỘC, TRỰC THUỘC CÁC ĐƠN VỊ CẤP 2

	STT
	Mã định danh điện tử
	Tên cơ quan, đơn vị
	Địa chỉ trụ sở
	Số điện thoại

	Địa chỉ thư điện tử
	Cổng thông tin điện tử

	Mã định danh đã cấp theo QCVN 102:20 16/BTTTT

	1
	H47.12.03

	Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Nước Oa tỉnh Quảng Nam
	Thị trấn Trà My, Bắc Trà My
	
	
	
	000.03.11.H47

	2
	H47.12.07
	Trường THPT Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Thị trấn Trà My, Bắc Trà My
	
	
	
	000.07.11.H47


	3
	H47.26.31
	Trung tâm y tế huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Thị trấn Trà My, Bắc Trà My
	
	
	
	000.31.25.H47


	4
	H47.31.01
	Ban Quản lý Dự án & Quỹ đất huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Thôn Dương Hòa, Trà Sơn
	02353.882.979
	bqldaqd.bactramy@quangnam.gov.vn
	
	000.36.32.H47

	5
	H47.31.02
	Ban Quản Lý Chợ huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Thị trấn Trà My, Bắc Trà My
	02353.604.072
	bqlc.bactramy@
quangnam.gov.vn
	
	000.01.32.H47

	6
	H47.31.03
	Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Trà Đốc, Bắc Trà My
	0986.450.045
	bqlrph.bactramy@
quangnam.gov.vn
	
	000.35.32.H47

	7
	H47.31.04
	Phòng Dân tộc huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Trà Sơn, Bắc Trà My
	02356.273.579
	pdt.bactramy@
quangnam.gov.vn
	
	000.06.32.H47

	8
	H47.31.05
	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Trà Sơn, Bắc Trà My
	02353.882.795
	pgđt.bactramy@
quangnam.gov.vn
	pgdbactramy.edu. vn
	000.07.32.H47

	9
	H47.31.06
	Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Trà Sơn, Bắc Trà My
	02353.893.151
	pktht.bactramy@ quangnam.gov.vn
	
	000.08.32.H47

	10
	H47.31.07
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Trà Sơn, Bắc Trà My
	02356.518.060
	plđtbxh.bactramy@
quangnam.gov.vn
	
	000.09.32.H47

	11
	H47.31.08
	Phòng Nội vụ huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Trà Sơn, Bắc Trà My
	02353.893.679
	pnv.bactramy@
quangnam.gov.vn
	
	000.10.32.H47

	12
	H47.31.09
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Trà Sơn, Bắc Trà My
	02353.882.836


	pnnptnt.bactramy@ quangnam.gov. vn
	
	000.11.32.H47

	13
	H47.31.10
	Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Trà Sơn, Bắc Trà My
	02353.882.213
	ptckh.bactramy@ quangnam.gov.vn
	
	000.12.32.H47

	14
	H47.31.11
	Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Trà Sơn, Bắc Trà My
	02353.893.620
	ptnmt.bactramy@ quangnam.gov.vn
	
	000.13.32.H47

	15
	H47.31.12
	Phòng Tư pháp huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Trà Sơn, Bắc Trà My
	02352.477.222
	ptp.bactramy@
quangnam.gov.vn
	
	000.14.32.H47

	16
	H47.31.13
	Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Trà Sơn, Bắc Trà My
	02353.882.832
	pvhtt.bactramy@ quangnam.gov.vn
	
	000.15.32.H47

	17
	H47.31.14
	Thanh tra huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Trà Sơn, Bắc Trà My
	02353.882.044
	tt.bactramy@
quangnam.gov.vn
	
	000.17.32.H47

	18
	H47.31.15
	Trung tâm kỹ thuật Nông nghiệp huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Trà Sơn, Bắc Trà My
	02353.880.730

	ttktnn.bactramy@ quangnam.gov.vn
	
	000.18.32.H47

	19
	H47.31.16
	Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Tổ Trung thị, Thị trấn Trà My
	02353.882.230
	ttvhttttth.bactramy@quangnam.gov .vn
	brt.bactramy.quangnam.gov.vn
	000.20.32.H47

	20
	H47.31.17
	UBND thị trấn Trà My huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Tổ Trung thị, Thị trấn Trà My
	964.609.777
	tramy.bactramy@ quangnam.gov.vn
	
	000.21.32.H47


	21
	H47.31.18
	UBND xã Trà Bui huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Trà Bui, Bắc Trà My
	0386.235.886
	trabui.bactramy@ quangnam.gov.vn
	
	000.22.32.H47

	22
	H47.31.19
	UBND xã Trà Đốc huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Trà Đốc, Bắc Trà My
	0368.668.681
	tradoc.bactramy@ quangnam.gov.vn
	
	000.23.32.H47

	23
	H47.31.20
	UBND xã Trà Đông huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Trà Đông, Bắc Trà My
	0975.078.083
	tradong.bactramy@
quangnam.gov.vn
	tradong.bactramy.quangnam.gov.vn
	000.24.32.H47


	24
	H47.31.21
	UBND xã Trà Dương huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Trà Dương, Bắc Trà My
	0868.091.978
	traduong.bactramy@quangnam.gov.vn
	traduong.bactramy.quangnam.gov.vn
	000.25.32.H47

	25
	H47.31.22
	UBND xã Trà Giác huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Trà Giác, Bắc Trà My
	0385.175.764

	tragiac.bactramy@
quangnam.gov.vn
	
	000.26.32.H47

	26
	H47.31.23
	UBND xã Trà Giang huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Trà Giang, Bắc Trà My
	0834.325.319
	tragiang.bactramy@quangnam.gov.vn
	
	000.27.32.H47


	27
	H47.31.24
	UBND xã Trà Giáp huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Trà Giáp, Bắc Trà My
	0373.401.846
	tragiap.bactramy@
quangnam.gov.vn
	
	000.28.32.H47

	28
	H47.31.25
	UBND xã Trà Ka huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Trà Ka, Bắc Trà My
	0344.441.101
	traka.bactramy@ quangnam.gov.vn
	
	000.29.32.H47

	29
	H47.31.26
	UBND xã Trà Kót huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Trà Kót, Bắc Trà My
	0344.713.767
	trakot.bactramy@ quangnam.gov.vn
	
	000.30.32.H47

	30
	H47.31.27
	UBND xã Trà Nú huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Trà Nú, Bắc Trà My
	0366.204.019

	tranu.bactramy@ quangnam.gov.vn
	
	000.31.32.H47

	31
	H47.31.28
	UBND xã Trà Sơn huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Trà Sơn, Bắc Trà My
	0979.497.810

	trason.bactramy@ quangnam.gov.vn
	
	000.32.32.H47


	32
	H47.31.29
	UBND xã Trà Tân huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Trà Tân, Bắc Trà My
	0968.913.809

	tratan.bactramy@ quangnam.gov.vn
	tratan.bactramy.q uangnam.gov.vn
	000.33.32.H47


	33
	H47.31.30
	Văn phòng HĐND và UBND huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Trà Sơn, Bắc Trà My
	02353.882.115
	vphdndubnd.bactramy@quangnam.gov.vn
	
	000.34.32.H47










MÃ ĐỊNH DANH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP 4 THUỘC, TRỰC THUỘC CÁC ĐƠN VỊ CẤP 3

	STT
	Mã định danh điện tử
	Tên cơ quan, đơn vị
	Địa chỉ trụ sở
	Số điện thoại

	Địa chỉ thư điện tử
	Cổng thông tin điện tử

	Mã định danh đã cấp theo QCVN 102:20 16/BTTTT

	1
	H47.19.03.04

	Hạt kiểm lâm huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Thị trấn Bắc Trà My, Quảng Nam
	
	hklhbtm.cckl.snnptnt@quangnam.gov.vn
	
	004.04.18.H47

	2
	H47.21.05.11
	Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Trà Sơn, Bắc Trà My
	
	
	
	011.08.20.H47

	3
	H47.26.31.01
	Trạm y tế thị Trấn Trà My - Trung tâm y tế huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	
	
	
	
	001.31.25.H47

	4
	H47.26.31.02
	Trạm y tế xã Trà Kót - Trung tâm y tế huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	
	
	
	
	002.31.25.H47

	5
	H47.26.31.03
	Trạm y tế xã Trà Đông - Trung tâm y tế huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	
	
	
	
	003.31.25.H47

	6
	H47.26.31.04
	Trạm y tế xã Trà Dương - Trung tâm y tế huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	
	
	
	
	004.31.25.H47

	7
	H47.26.31.05
	Trạm y tế xã Trà Giang - Trung tâm y tế huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	
	
	
	
	005.31.25.H47


	8
	H47.26.31.06
	Trạm y tế xã Trà Sơn - Trung tâm y tế huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	
	
	
	
	006.31.25.H47

	9
	H47.26.31.07
	Trạm y tế xã Trà Tân - Trung tâm y tế huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	
	
	
	
	007.31.25.H47

	10
	H47.26.31.08
	Trạm y tế xã Trà Đốc - Trung tâm y tế huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	
	
	
	
	008.31.25.H47

	11
	H47.26.31.09
	Trạm y tế xã Trà Giác - Trung tâm y tế huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	
	
	
	
	009.31.25.H47

	12
	H47.26.31.10
	Trạm y tế xã Trà Giáp - Trung tâm y tế huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	
	
	
	
	010.31.25.H47

	13
	H47.26.31.11
	Trạm y tế xã Trà Bui - Trung tâm y tế huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	
	
	
	
	011.31.25.H47

	14
	H47.26.31.12
	Trạm y tế xã Trà Ka - Trung tâm y tế huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	
	
	
	
	012.31.25.H47

	15
	H47.26.31.13
	Trạm y tế xã Trà Nú - Trung tâm y tế huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	
	
	
	
	013.31.25.H47

	16
	H47.31.05.01
	Trường mẫu giáo Hương Sen huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Xã Trà Kót, Bắc Trà My
	0335.280.481
	mghs.bactramy@
quangnam.gov.vn
	huongsen.pgdbactramy.edu.vn
	001.07.32.H47

	17
	H47.31.05.02
	Trường mẫu giáo Hương Trà huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Xã Trà Nú, Bắc Trà My
	0984.562.117

	mght.bactramy@
quangnam.gov.vn
	huongtra.pgdbactramy.edu.vn
	002.07.32.H47

	18
	H47.31.05.03
	Trường mẫu giáo Sơn Ca huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Trà Đông, Bắc Trà My
	0349.744.636
	mgsc.bactramy@
quangnam.gov.vn
	sonca.pgdbactramy.edu.vn
	003.07.32.H47

	19
	H47.31.05.04
	Trường mẫu giáo Hoa Hồng huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Xã Trà Dương, , Bắc Trà My
	0977.445.050
	mghh.bactramy@
quangnam.gov.vn
	hoahong.pgdbactramy.edu.vn
	004.07.32.H47

	20
	H47.31.05.05
	Trường mầm non Phong Lan huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Thị trấn Trà My, Bắc Trà My
	0974990917
	mnpl.bactramy@
quangnam.gov.vn
	phonglan.pgdbactramy.edu.vn
	005.07.32.H47


	21
	H47.31.05.06
	Trường mẫu giáo Hướng Dương huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Xã Trà Giang, , Bắc Trà My
	0977199278
	mghd.bactramy@
quangnam.gov.vn
	huongduong.pgdbactray.edu.vn
	006.07.32.H47

	22
	H47.31.05.07
	Trường mầm non Vàng Anh huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Xã Trà Sơn, Bắc Trà My
	0979159565
	mnva.bactramy@
quangnam.gov.vn
	vanganh.pgdbactramy.edu.vn
	007.07.32.H47

	23
	H47.31.05.08
	Trường mẫu giáo Họa Mi huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Trà Sơn, Bắc Trà My
	02356289711
	mghm.bactramy@
quangnam.gov.vn
	hoami.pgdbactramy.edu.vn
	008.07.32.H47


	24
	H47.31.05.09
	Trường mẫu giáo Trà Tân huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Xã Trà Tân, Bắc Trà My
	0398678628
	mgtt.bactramy@
quangnam.gov.vn
	tratan.pgdbactramy.edu.vn
	009.07.32.H47

	25
	H47.31.05.10
	Trường mẫu giáo Hoa Phượng huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Xã Trà Đốc, Bắc Trà My
	0983410717

	mghp.bactramy@
quangnam.gov.vn
	hoaphuong.pgdbactramy.edu.vn
	010.07.32.H47

	26
	H47.31.05.11
	Trường mẫu giáo Trà Giác huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Xã Trà Giác, Bắc Trà My
	0363383520

	mgtg.bactramy@
quangnam.gov.vn
	tragiac.pgdbactramy.edu.vn
	011.07.32.H47

	27
	H47.31.05.12
	Trường mẫu giáo Sơn Trà huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Xã Trà Giáp, Bắc Trà My
	0967660499
	mgst.bactramy@
quangnam.gov.vn
	sontra.pgdbactramy.edu.vn
	012.07.32.H47
	

	28
	H47.31.05.13
	Trường mẫu giáo Măng Non huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Xã Trà Ka, Bắc Trà My
	0983655149
	mgmn.bactramy@
quangnam.gov.vn
	mangnon.pgdbactramy.edu.vn
	013.07.32.H47

	29
	H47.31.05.14
	Trường mẫu giáo Tuổi Hồng huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Xã Trà Bui, Bắc Trà My
	0986973179
	mgth.bactramy@
quangnam.gov.vn
	tuoihong.pgdbactramy.edu.vn
	014.07.32.H47

	30
	H47.31.05.15
	Trường mẫu giáo Tuổi Thơ huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Xã Trà Bui, Bắc Trà My
	0981922017
	mgtt1.bactramy@
quangnam.gov.vn
	tuoitho.pgdbactramy.edu.vn
	015.07.32.H47

	31
	H47.31.05.16
	Trường tiểu học Lê Quý Đôn huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Trà Đông, Bắc Trà My
	0981380727
	thlqd.bactramy@
quangnam.gov.vn
	lequydon.pgdbactramy.edu.vn
	016.07.32.H47

	32
	H47.31.05.17
	Trường tiểu học Kim Đồng huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Thị trấn Trà My, Bắc Trà My
	0978436462
	thkd.bactramy@
quangnam.gov.vn
	kimdong.pgdbactramy.edu.vn
	018.07.32.H47

	33
	H47.31.05.18
	Trường tiểu học Lê Văn Tám huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Xã Trà Giang, Bắc Trà My
	0973620234
	thlvt.bactramy@
quangnam.gov.vn
	levantam.pgdbactramy.edu.vn
	019.07.32.H47

	34
	H47.31.05.19
	Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Xã Trà Tân, Bắc Trà My
	0368007185


	thnvx.bactramy@
quangnam.gov.vn
	nguyenvietxuan.pgdbactramy.edu.vn
	021.07.32.H47

	35
	H47.31.05.20
	Trường PTDTBT tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Xã Trà Đốc, Bắc Trà My
	0987371317


	ptdtbtthntmk.bactramy@quangnam.gov.vn
	nguyenthiminhkhai.pgdbactramy.edu.vn
	022.07.32.H47


	36
	H47.31.05.21
	Trường PTDTBT tiểu học Trần Cao Vân huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Xã Trà Giác, Bắc Trà My
	0353441128
	thtcv.bactramy@
quangnam.gov.vn
	trancaovan.pgdbactramy.edu.vn

	023.07.32.H47


	37
	H47.31.05.22
	Trường PTDTBT tiểu học Trà Giáp huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Xã Trà Giáp, Bắc Trà My
	0378910384
	thtg.bactramy@
quangnam.gov.vn
	tragiap.pgdbactramy.edu.vn
	024.07.32.H47

	38
	H47.31.05.23
	Trường PTDTBT tiểu học Nông Văn Dền huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Xã Trà Bui, Bắc Trà My
	0977927269

	thnvd.bactramy@
quangnam.gov.vn
	nongvanden.pgdbactramy.edu.vn
	025.07.32.H47

	39
	H47.31.05.24
	Trường PTDTBT tiểu học Trà Bui huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Xã Trà Bui, Bắc Trà My
	0388587022
	thtb.bactramy@
quangnam.gov.vn
	
	026.07.32.H47

	40
	H47.31.05.25
	Trường THCS Phương Đông huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Trà Đông, Bắc Trà My
	0976578007
	thcspd.bactramy@
quangnam.gov.vn
	phuongdong.pgdbactramy.edu.vn
	027.07.32.H47

	41
	H47.31.05.26
	Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Xã Trà Dương, Bắc Trà My
	0986956100
	thcshtk.bactramy@
quangnam.gov.vn
	huynhthuckhang.pgdbactramy.edu.vn
	028.07.32.H47


	42
	H47.31.05.27
	Trường THCS Nguyễn Du huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Thị trấn Trà My, Bắc Trà My
	02353790234
	thcsnd.bactramy@
quangnam.gov.vn
	nguyendu.pgdbactramy.edu.vn
	029.07.32.H47

	43
	H47.31.05.28
	Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Xã Trà Sơn, Bắc Trà My
	0978855780
	thcsnvt.bactramy@
quangnam.gov.vn
	nguyenvantroi.pgdbactramy.edu.vn
	031.07.32.H47

	44
	H47.31.05.29
	Trường THCS 19.8 huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Xã Trà Tân, Bắc Trà My
	02353975665
	thcs198.bactram@
quangnam.gov.vn
	198.pgdbactramy.edu.vn
	032.07.32.H47

	45
	H47.31.05.30
	Trường PTDTBT THCS Lê Hồng Phong huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Xã Trà Đốc, Bắc Trà My
	0395707040
	thcslhp.bactramy@
quangnam.gov.vn
	lehongphong.pgdbactramy.edu.vn
	033.07.32.H47

	46
	H47.31.05.31
	Trường PTDTBT THCS Lý Tự Trọng huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Trà Giác, Bắc Trà My
	0988602619
	thcsltt.bactramy@
quangnam.gov.vn
	lytutrong.pgdbactramy.edu.vn
	034.07.32.H47

	47
	H47.31.05.32
	Trường PTDTBT THCS Chu Huy Mân huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam
	Xã Trà Giáp, Bắc Trà My
	0376718345
	thcschm.bactramy@quangnam.gov.vn
	chuhuyman.pgdbactramy.edu.vn
	035.07.32.H47



	48
	H47.31.05.33
	Trường PTDTBT THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	xã Trà Bui, Bắc Trà My
	0382667810
	thcsnbk.bactramy@
quangnam.gov.vn
	nguyenbinhkhiem.pgdbactramy.edu.vn
	036.07.32.H47

	49
	H47.31.05.34
	Trường PTDTBT TH&THCS Trần Phú huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Xã Trà Kót, Bắc Trà My
	0354068990
	ththcstp.bactramy@quangnam.gov.vn
	tranphu.pgdbactramy.edu.vn
	037.07.32.H47

	50
	H47.31.05.35
	Trường PTDTBT TH&THCS Trà Nú huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Xã Trà Nú, Bắc Trà My
	02356040005
	ththcstn.bactramy@quangnam.gov.vn
	tranu.pgdbactramy.edu.vn
	038.07.32.H47

	51
	H47.31.05.36
	Trường PTDTBT TH&THCS Trà Ka huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	Trà Ka, Bắc Trà My
	0353232676
	ththcstk.bactramy@quangnam.gov.vn
	
	039.07.32.H47

	52
	H47.31.05.37
	Trường tiểu học Trần Quốc Toản huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	
	
	
	
	017.07.32.H47

	53
	H47.31.05.38
	Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	
	
	
	
	020.07.32.H47

	54
	H47.31.05.39
	Trường THCS Nguyễn Huệ huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
	
	
	
	
	030.07.32.H47



